Danh sách các cơ sở sản xuất VLXD được chứng nhận chất lượng sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn
Năm 2020
	TT
	Tên đơn vị sản xuất
	Tên sản phẩm
	Tỉnh, thành phố
	Địa chỉ

	1
	Công ty TNHH Thạch Bàn
	Vật liệu ốp lát
	Bắc Giang
	xã Nham Sơn, huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

	2
	Công ty cổ phần Gỗ MDFVRG-Quảng Trị
	Ván MDF
	Quảng Trị
	Khu Công nghiệp Quán Ngang, xã Gio Quang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị

	3
	Công ty cổ phần sản xuất Vật liệu xây dựng và Thương mại Thành Đạt
	Gạch nung
	Hưng Yên
	xã Lương Tài, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

	4
	Công ty cổ phần CMC
	Vật liệu ốp lát
	Phú Thọ
	Phường Tiên Cát- TP Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

	5
	Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn
	Vật liệu ốp lát
	Bắc Ninh
	Khu CN Tiên Sơn, huyện Tiên Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

	6
	Công ty TNHH Saint Gobain Việt Nam
	Tấm thạch cao
	Tp Hồ Chí Minh
	KCN Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, 

huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh

	7
	Công ty xi măng Nghi Sơn
	Xi măng
	Thanh Hoá
	Xã Hải Thượng, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa,

	8
	Công ty cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất
	Xỉ lò cao
	Quảng Ngãi
	Khu Kinh tế Dung Quất, xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

	9
	Công ty TNHH Sơn Jotun VN
	Bột bả tuờng
	Bình Dương
	KCN Sóng Thần, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương

	10
	Công ty CP Sơn Anper Việt
	Sơn tuờng
	Hà Nội
	quận Nam Từ Liêm,

 thành phố Hà Nội

	11
	Công ty cổ phần Catalan
	Vật liệu ốp lát
	Bắc Ninh
	Khu Đồng Chúa, xã Đông Thọ, huyện yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

	12
	Công ty TNHH MTV Bê tông Xuân Mai
	Tấm tường bê tông
	Hà Nội
	Huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội

	13
	Công ty TNHH MTV xi măng Tam Điệp
	Xi măng
	Ninh Bình
	Thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

	14
	Công ty TNHH Prime Đại Việt
	Vật liệu ốp lát
	Vĩnh Phúc
	phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

	15
	Công ty CP XD Tài Chính
	Gạch đất nung
	Phú Thọ
	Huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ

	16
	Công ty TNHH Gang thép Tuyên Quang
	Xỉ thép
	Tuyên Quang
	Xã Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

	17
	Công ty cổ phần Hoàng Tiến
	Gạch đất nung
	Hải Dương
	Phường Hoàng Tiến, thành phố Chí Linh , tỉnh Hải Dương

	18
	Công ty CP Việt Thái
	Tấm lợp 
	Thái Bình
	Cụm CN Đồng Tu, Thị trấn Hưng Hà, Huyện Hưng Hà, Thái Bình

	19
	Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn
	Xi măng
	Thanh Hoá
	Phuờng Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hoá

	20
	Công ty CP Sông Đà Cao Cường
	Keo dán 
	Hải Dương
	QL18, Phường Phả Lại, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương

	21
	Công ty TNHH XNK VLXD Nhật Minh Quang
	Gạch bê tông
	Hà Nam
	Phuờng Trần Hưng Đạo, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

	22
	Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Fomosa Hà Tĩnh
	Tro xỉ nhiệt điện
	Hà Tĩnh
	KKT Vũng Áng, thị xã Kỳ anh, tỉnh Hà Tĩnh

	23
	Công ty Cổ phần SX Nhôm Xingfa
	Thanh nhôm định hình
	Phú Thọ
	KCN Trung Hà , Xã Hồng Hà, Huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ

	24
	Công ty CP Nhôm Việt Pháp
	Thanh nhôm định hình
	Phú Thọ
	KCN Trung Hà , Xã Hồng Hà, Huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ

	25
	Công ty TNHH XNK Thương Mại Hải Long
	Kính xây dựng
	Hà Nội
	KCN Hà Bình Phương, Thường Tín, Hà Nội

	26
	Công ty Kính an toàn Việt Nhật
	Kính xây dựng
	Hưng Yên
	xã Bạch Sam, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

	27
	Công ty Cổ phần Trung Đô – N/m Granite Trung Đô
	Vật liệu ốp lát
	Nghệ An
	KCN Bắc Vinh, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

	28
	Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội
	Vật liệu ốp lát
	Bắc Ninh
	KCN Yên Phong, xã Long Châu, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

	29
	Công ty TNHH SX và TM Việt Anh
	Vật liệu ốp lát
	Vĩnh Phúc
	Huyện Vĩnh Thuờng, tỉnh Vĩnh Phúc

	30
	Công ty Cổ phần Gang thép Nghi Sơn
	Xỉ thép
	Thanh Hoá
	KKT Nghi Sơn, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hoá

	31
	Công ty TNHH CN Vĩnh Tường miền Bắc Việt Nam
	Khung treo kim loại
	Hưng Yên
	Huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên

	32
	Công ty Cổ phần Galaxy 
	Sơn tường
	Hà Nội
	Huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội

	33
	Công ty TNHH Điện Lực Vĩnh Tân 1
	Tro xỉ nhiệt điện
	Bình Thuận
	Huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận

	34
	Công ty TNHH Liên Doanh Antraco
	Cát nghiền
	An Giang
	Huỵên Tri Tôn, tỉnh An Giang

	35
	Công ty Cổ phần TSD Group
	Sơn tường
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh

	36
	Công ty 4 Oranges
	Sơn tường
	Long An
	KCN Đức Hoà 1, huyệnĐức Hoà, tỉnh Long An

	37
	Công ty cổ phần năng lượng Hoà Phát
	Xỉ lò cao
	Hải Dương
	Thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

	38
	Công ty Gỗ MDF VRG DONGWHA
	Ván MDF
	Bình Phước
	KCN Minh Hưng III, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước

	39
	Công ty TNHH Gỗ Nhựa Composite Việt Nam
	Ván sàn
	Hà Nội
	xã An Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội

	40
	Công ty CP Rosa
	Sơn tường
	Hà Nội
	Xã Liên Ninh, huỵên Thanh Trì, thành phố Hà Nội

	41
	Công ty CP Emeral Paint VN
	Sơn tường
	Long An
	KCN Đức Hòa 3, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

	42
	Công ty Cổ phần Vicostone
	Vật liệu ốp lát
	Hà Nội
	Khu CNC Hoà Lạc, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội

	43
	Công ty Cổ phần gạch ốp lát Thái Bình
	Vật liệu ốp lát
	Thái Bình
	Huỵên Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

	44
	Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Vũ Nguyễn
	Gạch bê tông
	Ninh Bình
	Thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

	45
	Công ty Cổ phần Euro Ha
	Thanh nhôm định hình
	Hưng Yên
	Xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

	46
	Công ty cổ phần xi măng Cẩm Phả
	Xi măng
	Quảng Ninh
	Thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh


